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zSỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN XÍN MẦN 

 
Số: 03/BV – YCBG 

Vv yêu cầu báo giá hóa chất xét nghiệm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hanh Phúc 

 
Xín Mần, ngày 04 tháng 8 năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua 

sắm hóa chất xét nghiệm trong thời gian chờ kết quả đấu thầu mở rộng của bệnh 

viện năm 2023 – 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần, địa chỉ: tổ 4 thị 

trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nông Văn 

Hoành, khoa Dược, số điện thoại: 0363.600.888,  

email: hoanhproc5@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Dược, bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần, 

tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 

- Nhận qua emai: khoaduocbvxm@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá từ 08h ngày 04/8/2023 đến 17h00p ngày 

14/8/2023. Các báo giá nhạn được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tổi thiểu 90 ngày. 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp, kinh doanh                                                                                             

hóa chất xét nghiệm tại Việt Nam 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hóa chất xét nghiệm yêu cầu báo giá: 

STT 
Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  
Ghi chú 

1 

Que thử 

nước tiểu 

11 

11 thông số, Sử dụng cho máy xét nghiệm. Hộp 

100 test 
Hộp 20  

2 

Hóa chất 

định lượng 

CK-MB 

- Thành phần hoạt chất: 

Hóa chất R1: Imidazol buffer: 120 mmol/L;  

Glucose: 25 mmol/L; N-Acetyl Cysteine (NAC): 

25 mmol/L; Magnesium acetate: 12.5 mmol/L;  

EDTA-Na2: 2 mmol/L; NADP: 2.5 mmol/L;  

Hexokinase (HK): ≥ 5 kU/L;  Kháng thể đơn 

dòng chống lại CK-M ở người (chuột); năng lực 

ức chế: 2500 U/L 

Hóa chất R2: Imidazole/Good’s buffer: 90 

mmol/L; ADP: 10 mmol/L; AMP: 28mmol/L;  

Glucose-6-Phosphate-Dehydrogenase (G6P-

DH): ≥ 15 kU/L; Diadenosine pentaphosphate: 

50 µmol/L; Creatine phosphate: 150 mmol/L  

- Đóng gói: Hộp 4x10ml R1, 1x10mlR2 

Hộp 2  

3 

Hóa chất 

định lượng 

CRP 

- Thành phần hoạt chất: 

+ Antibody reagent: Polyclonal goat anti-h CRP 

antibody; Sodium azide: 0.095%. 

+ PEG4 buffer: Phosphate buffered saline; PEG: 

4%, Sodium azide: 0.095% 

- Đóng gói: Hộp 1x50 mL; 1x12.5 mL 

Hộp 4  

4 
Hóa chất 

chuẩn CRP 

- Thành phần: Sodium azide: 0.095% 

- Đóng gói: Hộp  1x1 mL 
Hộp 1   
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2. Địa điểm cung cấp: kho Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần, tổ 4, thị 

trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong tháng 9  năm 2023 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không. 

- Thanh toán: chuyển khoản. 

Trên đây là yêu cầu báo giá hóa chất xét nghiệm của bệnh viện đa khoa 

huyện Xín Mần, kính mong quý công ty, doanh nghiệp báo giá theo mẫu báo giá 

của bệnh viện ( có mẫu báo giá kèm theo ). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

- Website bệnh viện 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Vương Tiến Lương 
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Dung dịch 

rửa máy 

sinh hóa 

- Phân loại hóa chất hỗn hợp. 

+ Ăn mòn Kim loại (Nhóm 1), H290 

+ Kích ứng da (Nhóm 2), H315 

+ Kích ứng mắt (Nhóm 2), H319 

- Đóng gói: Can  2,5 lít / can 

Can 3  

 Tổng cộng: 05 khoản    
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MẪU BÁO GIÁ 

( Kèm theo yêu cầu báo giá số 03/BV – YCBG ngày 04/8/2023 của bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần ) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, chúng tôi…….báo giá 

cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho vật tư y tế và dịch vụ liên quan: 

STT 
Tên hóa chất 

xét nghiệm 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hang xuất 

Mã HS Năm sản xuất Xuất xứ 
Số 

lượng 
Đơn giá 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

Thuế 

phí, lệ 

phí 

Thành 

tiền 

1          
 

2          
 

3          
 

          
 

 Tổng cộng:        khoản        
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2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ….. ngày, kể từ ngày …. Tháng….  Năm 2023 đến ngày …… tháng …. Năm 2023.( tối thiểu 90 

ngày ) 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đang ký doanh nghiệp hoaqwcj giấy chứng 

nhận đang ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuốc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các VTYT nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

  

……., ngày ….. tháng ….. năm 2023 

ĐẠI DIỆN hợp pháp của hãng sảng xuất, nhà cung cấp 

(Ký, ghi, đóng dấu nếu có) 
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